
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCKT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 870,000

1 67DCKT20256 LÊ THỊ ANH 27/07/1997 4.3 D 7.7 B 6.7 C+ 5.6 C 6.3 C+ 6.4 C+ 5.6 C 5.8 C 5.5 C 0 0

2 67DCKT20008 LẠI VŨ PHƯƠNG ANH 12/09/1998 5.2 D+ 7.7 B 8.1 B+ 3.3 F 5.6 C 4.4 D 5.4 D+ 4.8 D 5.4 D+ 1 15,000

3 67DCKT20255 NGUYỄN NGỌC ANH 25/10/1997 4.2 D 5.4 D+ 6.9 C+ 7.0 B 4.8 D 2.2 F 4.7 D 6.5 C+ 6.5 C+ 1 15,000

4 67DCKT20005 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 21/03/1998 4.7 D 8.7 A 6.2 C+ 6.3 C+ 4.7 D 4.6 D 5.1 D+ 6.8 C+ 5.0 D+ 0 0

5 67DCKT20016 PHẠM VÂN ANH 30/01/1998 6.4 C+ 5.4 D+ 7.4 B 6.4 C+ 6.7 C+ 8.4 B+ 4.8 D 7.1 B 5.7 C 0 0

6 67DCKT20019 TRẦN THỊ LAN ANH 01/04/1998 5.7 C 9.0 A 7.9 B 5.7 C 5.9 C 6.0 C+ 6.7 C+ 4.7 D 6.5 C+ 0 0

7 67DCKT20018 TRẦN THỊ NGỌC ANH 27/05/1998 3.6 F 7.7 B 5.6 C 5.9 C 6.4 C+ 4.6 D 5.1 D+ 5.2 D+ 4.0 D 1 15,000

8 67DCKT20023 ĐỖ THỊ ÁNH 21/04/1998 5.2 D+ 9.1 A 7.4 B 4.6 D 4.0 D 6.0 C+ 6.7 C+ 6.6 C+ 4.8 D 0 0

9 67DCKT20026 ĐINH THỊ BÌNH 04/11/1998 4.1 D 9.7 A 4.6 D 4.4 D 5.5 C 5.0 D+ 7.4 B 6.7 C+ 5.8 C 0 0

10 67DCKT20028 PHẠM THỊ BÌNH 14/08/1998 6.6 C+ 9.3 A 8.5 A 4.6 D 6.2 C+ 8.7 A 6.0 C+ 5.9 C 8.3 B+ 0 0

11 67DCKT20029 LÊ THỊ CAO 13/04/1998 6.2 C+ 7.9 B 7.0 B 6.2 C+ 5.0 D+ 5.0 D+ 8.2 B+ 6.8 C+ 5.7 C 0 0

12 67DCKT20035 VŨ THỊ KIỀU CHINH 03/12/1998 6.9 C+ 9.7 A 8.1 B+ 5.7 C 5.7 C 5.3 D+ 7.8 B 6.4 C+ 6.2 C+ 0 0

13 67DCKT20037 NGÔ THỊ CÚC 08/11/1998 5.3 D+ 7.7 B 7.5 B 4.7 D 5.1 D+ 2.9 F 7.2 B 7.0 B 6.4 C+ 1 15,000

14 66DCKT22101 PHẠM THỊ THÙY DUNG 09/12/1997 3.5 F 4.7 D 6.7 C+ 2.4 F 3.8 F 5.3 D+ 2.6 F 2.4 F 5.5 C 5 75,000

15 67DCKT20042 TRẦN MỸ DUYÊN 04/09/1998 7.3 B 8.9 A 6.6 C+ 8.9 A 2.5 F 5.7 C 6.7 C+ 7.3 B 7.7 B 1 15,000

16 67DCKT20069 TRẦN THỊ HIÊN 02/02/1998 4.9 D 8.0 B+ 7.2 B 6.0 C+ 7.5 B 5.3 D+ 6.5 C+ 6.1 C+ 5.8 C 0 0

17 67DCKT20075 BÙI THỊ HIỀN 12/04/1998 7.6 B 9.1 A 8.0 B+ 7.4 B 8.8 A 8.8 A 5.4 D+ 4.8 D 7.8 B 0 0

18 67DCKT20071 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 11/09/1998 4.2 D 8.0 B+ 7.4 B 4.8 D 3.6 F 3.5 F 4.9 D 8.0 B+ 5.8 C 2 30,000

19 67DCKT20076 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 10/08/1998 5.1 D+ 7.1 B 5.7 C 7.2 B 4.4 D 5.6 C 4.8 D 8.6 A 6.8 C+ 0 0

20 67DCKT20073 NGUYỄN THU HIỀN 10/12/1997 4.3 D 4.4 D 6.8 C+ 6.1 C+ 4.3 D 3.8 F 4.7 D 5.3 D+ 6.2 C+ 1 15,000

21 67DCKT20077 TẠ THỊ THU HIỀN 08/02/1998 5.4 D+ 8.9 A 6.9 C+ 6.1 C+ 3.6 F 5.3 D+ 2.8 F 8.3 B+ 7.0 B 2 30,000

22 67DCKT20079 BÙI ĐỨC HIẾU 13/10/1998 4.0 D 2.9 F 5.4 D+ 4.3 D 2.2 F 2.8 F 5.1 D+ 6.5 C+ 5.7 C 3 45,000

23 67DCKT20058 NGUYỄN MINH HẰNG 10/10/1998 5.6 C 5.6 C 6.2 C+ 5.7 C 3.8 F 4.8 D 5.8 C 2.9 F 6.1 C+ 2 30,000

24 67DCKT20056 PHÙNG VŨ THỊ HẰNG 04/12/1998 5.3 D+ 1.9 F 2.7 F 3.0 F 2.3 F 2.6 F 2.8 F 1.8 F 5.8 C 7 105,000

25 67DCKT20057 TRẦN THỊ THANH HẰNG 17/10/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

26 67DCKT20059 TRẦN THỊ THU HẰNG 24/05/1998 4.9 D 9.5 A 7.3 B 5.0 D+ 3.5 F 4.8 D 5.0 D+ 6.8 C+ 7.1 B 1 15,000

27 67DCKT20086 LƯU THỊ HỒNG 26/10/1998 5.3 D+ 9.0 A 10 A 9.6 A 9.1 A 9.2 A 8.4 B+ 7.1 B 7.8 B 0 0

28 67DCKT20087 THIỀU THỊ HỒNG 20/05/1998 5.5 C 8.9 A 9.5 A 7.4 B 7.3 B 7.7 B 6.8 C+ 7.5 B 9.6 A 0 0

29 67DCKT20085 LƯU MINH HÒA 11/09/1998 5.1 D+ 9.0 A 8.9 A 7.8 B 5.2 D+ 7.1 B 5.1 D+ 5.3 D+ 7.9 B 0 0

30 67DCKT20083 TRẦN VĂN HÓA 16/08/1998 5.4 D+ 7.8 B 6.1 C+ 5.3 D+ 5.1 D+ 7.7 B 6.3 C+ 5.0 D+ 6.7 C+ 0 0

31 67DCKT20090 BÙI THỊ THU HUỆ 31/10/1998 5.2 D+ 9.1 A 8.9 A 4.3 D 6.0 C+ 6.4 C+ 4.2 D 6.6 C+ 5.5 C 0 0
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32 67DCKT20101 TRẦN THỊ HUYỀN 11/11/1998 6.8 C+ 9.1 A 9.0 A 6.0 C+ 2.5 F 5.3 D+ 7.0 B 7.3 B 7.3 B 1 15,000

33 67DCKT20104 VŨ THỊ HUYỀN 04/11/1998 6.0 C+ 9.0 A 8.8 A 4.3 D 4.4 D 8.4 B+ 5.0 D+ 6.8 C+ 6.2 C+ 0 0

34 67DCKT20107 QUÁCH THỊ LÂM 01/01/1998 5.8 C 9.1 A 9.2 A 5.7 C 6.5 C+ 7.0 B 4.9 D 8.0 B+ 7.8 B 0 0

35 67DCKT20115 ĐẶNG THỊ HÀ LÊ 13/01/1998 5.6 C 8.8 A 7.2 B 6.3 C+ 7.7 B 8.7 A 5.3 D+ 7.6 B 4.7 D 0 0

36 67DCKT20127 BÙI THỊ MIỀN LINH 09/06/1997 7.5 B 9.0 A 9.7 A 2.3 F 5.6 C 8.5 A 6.7 C+ 8.0 B+ 7.5 B 1 15,000

37 67DCKT20119 ĐẶNG HOÀI LINH 01/05/1998 4.8 D 9.7 A 6.2 C+ 5.0 D+ 3.6 F 7.4 B 6.0 C+ 3.6 F 7.5 B 2 30,000

38 67DCKT20124 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 12/06/1998 5.7 C 9.4 A 7.0 B 5.3 D+ 6.3 C+ 8.8 A 7.4 B 9.2 A 5.9 C 0 0

39 67DCKT20138 PHÙNG THỊ KHÁNH LY 19/01/1998 6.2 C+ 9.6 A 8.0 B+ 5.0 D+ 6.6 C+ 2.5 F 6.8 C+ 7.8 B 7.3 B 1 15,000

40 67DCKT20147 NGUYỄN THỊ MAI 21/11/1998 5.2 D+ 9.7 A 8.3 B+ 5.7 C 6.0 C+ 6.3 C+ 6.8 C+ 4.9 D 7.6 B 0 0

41 67DCKT20144 NGUYỄN THỊ SAO MAI 17/03/1998 6.4 C+ 8.7 A 8.0 B+ 5.8 C 6.6 C+ 6.3 C+ 7.5 B 5.5 C 6.2 C+ 0 0

42 67DCKT20150 LÊ THỊ MÂY 06/05/1998 4.6 D 3.9 F 7.1 B 6.0 C+ 6.0 C+ 4.6 D 6.8 C+ 3.2 F 5.4 D+ 2 30,000

43 67DCKT20151 NGUYỄN THỊ MINH 21/06/1998 7.3 B 9.7 A 9.6 A 6.6 C+ 4.6 D 9.1 A 8.1 B+ 7.2 B 8.3 B+ 0 0

44 67DCKT20149 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 20/02/1998 4.8 D 5.0 D+ 6.5 C+ 7.8 B 4.8 D 3.9 F 6.1 C+ 5.9 C 4.8 D 1 15,000

45 67DCKT20157 HOÀNG THỊ NGA 20/10/1997 6.0 C+ 9.6 A 9.6 A 3.0 F 6.0 C+ 7.4 B 2.8 F 2.2 F 6.9 C+ 3 45,000

46 67DCKT20163 TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN 08/06/1998 3.4 F 8.8 A 4.8 D 3.5 F 2.2 F 6.0 C+ 2.8 F 6.7 C+ 7.2 B 4 60,000

47 67DCKT20166 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 16/03/1998 7.2 B 9.7 A 8.1 B+ 9.6 A 9.0 A 8.8 A 8.3 B+ 7.5 B 8.0 B+ 0 0

48 67DCKT20180 PHẠM THỊ PHƯỢNG 22/06/1997 5.3 D+ 8.7 A 7.5 B 7.6 B 7.0 B 7.4 B 7.4 B 7.8 B 5.1 D+ 0 0

49 67DCKT20177 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 14/08/1998 4.8 D 8.2 B+ 6.4 C+ 2.9 F 7.1 B 8.7 A 6.9 C+ 7.7 B 6.6 C+ 1 15,000

50 67DCKT20176 TRỊNH THU PHƯƠNG 07/10/1998 4.9 D 8.4 B+ 7.2 B 6.8 C+ 6.3 C+ 6.6 C+ 6.8 C+ 8.5 A 4.5 D 0 0

51 67DCKT20172 VŨ THỊ NAM PHƯƠNG 11/05/1998 4.9 D 7.8 B 6.5 C+ 7.4 B 5.7 C 5.7 C 5.1 D+ 5.4 D+ 5.7 C 0 0

52 67DCKT20181 PHẠM THỊ QUÝ 07/08/1998 3.7 F 9.3 A 6.6 C+ 5.5 C 3.2 F 2.4 F 6.0 C+ 7.5 B 6.1 C+ 3 45,000

53 67DCKT20190 VŨ THỊ MINH TÂM 15/03/1998 5.3 D+ 7.8 B 6.5 C+ 4.7 D 5.5 C 3.2 F 6.8 C+ 7.5 B 4.6 D 1 15,000

54 67DCKT20194 LÊ THỊ THANH 21/09/1998 8.6 A 9.6 A 8.4 B+ 6.1 C+ 7.1 B 6.0 C+ 8.6 A 8.8 A 7.3 B 0 0

55 67DCKT20195 AN HÀ THÀNH 29/09/1998 0 0

56 67DCKT20196 NGUYỄN THỊ THẢO 16/12/1998 8.8 A 9.2 A 9.7 A 8.8 A 7.7 B 7.4 B 8.4 B+ 8.2 B+ 9.0 A 0 0

57 67DCKT20212 ĐẶNG THU THUỶ 05/01/1998 0 0

58 67DCKT20218 ĐINH THỊ THỦY 28/06/1998 5.2 D+ 10 A 9.4 A 3.7 F 3.2 F 4.6 D 8.6 A 6.4 C+ 6.9 C+ 2 30,000

59 67DCKT20231 NGUYỄN THỊ TRANG 15/12/1998 4.8 D 8.6 A 7.2 B 4.7 D 5.0 D+ 4.5 D 6.8 C+ 6.9 C+ 5.0 D+ 0 0

60 67DCKT20225 NGUYỄN THU TRANG 05/07/1998 6.7 C+ 9.6 A 9.3 A 9.6 A 8.6 A 9.5 A 8.5 A 9.2 A 7.5 B 0 0

61 66DCKT22872 NGUYỄN THÙY TRANG 18/01/1997 4.9 D 8.8 A 8.8 A 6.5 C+ 6.5 C+ 6.2 C+ 6.5 C+ 8.2 B+ 7.9 B 0 0

62 67DCKT20227 PHẠM THÙY TRANG 07/10/1998 5.0 D+ 9.1 A 7.9 B 8.1 B+ 6.5 C+ 6.3 C+ 6.8 C+ 6.8 C+ 7.0 B 0 0

63 67DCKT20243 PHẠM THỊ TUYẾN 07/07/1998 4.2 D 7.9 B 8.0 B+ 2.6 F 4.0 D 5.2 D+ 6.8 C+ 5.5 C 4.0 D 1 15,000

64 67DCKT20246 PHẠM THỊ THU UYÊN 07/04/1998 3.4 F 2.9 F 6.7 C+ 4.3 D 2.7 F 5.6 C 5.6 C 2.7 F 3.8 F 5 75,000

65 67DCKT20248 MAI THỊ THANH VÂN 15/11/1998 3.0 F 8.2 B+ 4.3 D 4.0 D 3.5 F 5.6 C 5.8 C 5.5 C 6.9 C+ 2 30,000


